
TRƯỜNG THCS LONG BIÊN 

         TỔ XÃ HỘI  

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I  

NĂM HỌC 2021-2022 

MÔN: ĐỊA LÍ 7 

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức: Học sinh nắm được kiến thức về Địa lí dân cư, dân số, sự phân bố dân cư, 

các chủng tộc trên thế giới, quần cư, đô thị hóa, các môi trường đới nóng. 

2. Kĩ năng: Học sinh vận dụng được kiến thức để làm bài. 

3. Thái độ: Học tập chăm chỉ, yêu thích bộ môn. 

II. PHẠM VI ÔN TẬP: 

Bài 1:  Dân số 

Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới 

Bài 3: Quần cư và Đô Thị hóa 

Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm 

Bài 6: Môi trường nhiệt đới 

Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa 

Bài 10: Dân số và sức ép tới tài nguyên, môi trường đới nóng. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP:  

* Dạng bài: 100% trắc nghiệm 

* Một số câu trắc nghiệm minh họa  

Câu 1: Đới nóng có vị trí trong khoảng từ đâu đến đâu? 

A. Xích đạo đến Chí tuyến Bắc                          B. Chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam. 

C. Xích đạo đến Chí tuyến Nam                        D .  Chí tuyến Bắc đến Vòng cực Bắ  

Câu 2: Môi trường có lượng mưa nhiều nhất ở đới nóng là 

A. Xích đạo ẩm 

B. Nhiệt đới gió mùa  

C. Nhiệt đới 

D. Hoang mạc. 

Câu 3 : Tại sao rừng rậm xanh quanh năm có nhiều tầng cây? 

A. Do nhiều loài cây sinh trưởng mạnh, chiếm hết diện tích của các loài còn lại. 

B. Do mỗi loài cây thích hợp với điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm khác nhau 

C. Do trong rừng không đủ nhiệt độ và độ ẩm cho cây cối sinh trưởng 

D. Do đất trong rừng nghèo dinh dưỡng, thường xuyên bị rửa trôi. 

Câu 4: Môi trường khô hạn nhất ở đới nóng là: 

A. Xích đạo ẩm.                                        B. Nhiệt đới. 

C. Nhiệt đới gió mùa.                       D.  Hoang mạc 

Câu 5: Quan sát lược đồ sau cho biết Việt Nam nằm ở môi trường: 
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A. Xích đạo ẩm.                                         B. Nhiệt đới. 

C. Nhiệt đới gió mùa.                       D.  Hoang mạc. 

Câu 6: Môi trường nhiệt đới nằm trong khỏang vĩ tuyến nào trên địa cầu? 

 A. Vĩ tuyến 50B – 50N                     B. Vĩ tuyến 300B – 300N                         

 C. Vĩ tuyến  50  đến xích đạo  D. Vĩ tuyến từ 50- chí tuyến ở hai bán cầu. 

Câu 7: Trong môi trường đới nóng không có  kiểu môi trường nào sau đây? 

 A. Môi trường xích đạo ẩm.                     B. Môi trường nhiệt đới gió mùa  

 C. Môi trường nhiệt đới.      D. Môi trường Địa Trung Hải. 

Câu 8: Khu vực điển hình của khí hậu nhiệt đới gió mùa là 

 A.  Nam Á và Đông Nam Á                    B. Nam Á và Đông Á 

 C.  Đông Nam Á và Đông Á  D. Đông Nam Á và Tây Nam Á 

Câu 9: Loại gió thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng là 

 A.  gió Tín phong                                     B. gió Đông cực 

 C. gió Tây ôn đới                                      D. gió phơn tây nam 

Câu 10: Loại đất chính ở môi trường nhiệt đới là đất nào? 

A. Đất phù sa     B. Đất đỏ bazan. 

C. Đất Feralit.    D. Cả ba loại đất trên. 

Câu 11: Đâu là điểm khác biệt về khí hậu giữa môi trường xích đạo ẩm và môi 

trường nhiệt đới? 

A. Môi trường xích đạo ẩm có nền nhiệt nóng quanh năm, môi trường nhiệt đới có nền 

nhiệt chia theo mùa        

B. Môi trường xích đạo ẩm khí hậu chia thành 2 mùa: mùa mưa và mùa khô, môi trường 

đới nóng khí hậu nóng ẩm quanh năm 

 C. Môi trường nhiệt đới khí hậu chia thành 2 mùa mưa và mùa khô, môi trường xích đạo 

ẩm khí hậu mưa nhiều quanh năm  

D. Môi trường xích đạo ẩm khí hậu nóng ẩm quanh năm, môi trường nhiệt đới có nhiệt độ 

và lượng mưa thay đổi theo mùa gió. 

Câu 12: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu môi trường nhiệt đới gió 

mùa? 

A. Nhiệt độ lượng mưa thay đổi theo mùa gió. 

B. Mùa hạ nóng, ẩm, mưa nhều, mùa đông lạnh, mưa ít 

C. Thời tiết diễn biến thất thường. 

D. Tất cả các phương án trên 

Câu 13: Cảnh quan nào sau đây là đặc trưng của môi trường nhiệt đới ? 

A. Rừng ngập mặn.                         B. Xavan. 



C. rừng rậm xanh quanh năm.                        D. Hoang mạc. 

Câu 14: Đới nóng là nơi tập chung chủ yếu của các nhóm nước nào? 

A. Đang phát triển         B. kém phát triển. 

C. phát triển.          D. Khá phát triển. 

Câu 15: Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm là: 

A. Nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm.              B. Nóng quanh năm, có thời kỳ khô hạn 

C. Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió.         D. Thời tiết diễn biến thất thường. 

Câu 16 : Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến suy giảm diện tích rừng 

ở đới nóng ? 

A. Do lương thực thiếu hụt nên phải mở rộng diện tích đất canh tác 

B. Do nhu cầu sử dụng gỗ, củi tăng cao . 

C. Do biến đổi khí hậu. 

D. Do địa hình dốc 

Câu 17: Đâu không phải là nhân tố đang là sức ép tới tài nguyên và môi trường Đới 

nóng? 

A. Thiếu nước sạch                                    

B. Khoáng sản cạn kiệt 

C. Dân số giảm, thiếu nguồn lực để khai thác tự nhiên                         

D. Diện tích rừng suy giảm 

Câu 18:  Dân số là 

A. tổng số dân sinh sống trên một lãnh thổ nhất định, được tính trong một thời điểm cụ 

thể. 

B. số cư dân trung bình sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ 

C. tất cả cư dân sống trên Trái Đất. 

D. công dân ở một nước độc lập 

Câu 19:  Sự biến động của dân số thế giới (tăng hay giảm) là do hai nhân tố nào 

quyết định chủ yếu? 

A. Chiến tranh, dịch bệnh. 

B. Di cư và tử vong. 

C. Tỉ lệ sinh và di cư. 

D. Tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử 

Câu 20:  Bùng nổ dân số xảy ra khi tỉ lệ gia tăng tự nhiên đạt 

A.  1,4 %o                           B.1,2 %o  

C. 2,1%    D. 2,5%o  

Câu 21: Dân số được biểu hiện cụ thể bằng 

A. Đồ thị     B. Tháp tuổi  

C. Biểu đồ   D. Lược đồ 

Câu 22:  Nhìn vào tháp tuổi chúng ta không biết được 

A. Trình độ học vấn của từng độ tuổi 

B. Số người ngoài độ tuổi lao động. 

C. Tổng số nam và nữ của từng độ tuổi. 

D. Nguồn lao động hiện tại và tương lai. 

Câu 23:  Bùng nổ dân số diễn ra ở 

A. tất cả các nước, trừ châu Âu. 

B. các nước kinh tế phát triển. 

C. các nước đang phát triển. 

D. tất cả các nước trên thế giới. 

Câu 24:  Trên tháp tuổi , số người trong độ tuổi lao động được biểu thị ở 



A. phần đáy       B. phần thân     

C. phần đáy và thân     D. phần đỉnh   

Câu 25:  Dựa vào mật độ dân số người ta biết được 

A. số người chuyển đến và số người chuyển đi. 

B. nơi nào đông dân, nơi nào thưa dân. 

C. số người sinh ra và số người mất đi. 

D. số người trong độ tuổi lao động. 

Câu 26:  Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 

A. Nê – grô – ít        B. Ơ – rô – pê – ô – it 

C. Ô –xtra – lô – it         D. Môn – gô – lô – ít 

Câu 27: Dân cư châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 

A. Nê – grô – ít        B. Ô –xtra – lô – it       

C. Ơ – rô – pê – ô – it  D. Môn – gô – lô – ít 

Câu 28: Chủng tộc Ơ – rô – pê – ô – it thường được gọi là gì? 

A. Người da màu        B. Người da vàng 

C. Người da trắng           D. Người da đen. 

Câu 29:  Dân cư trên thế giới phân bố không đều: có vùng đông dân, có vùng thưa 

dân do nguyên nhân nào? 

A. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số khác nhau. 

B. Mỗi vùng có sự khác nhau về điều kiện sống như khí hậu, địa hình. 

C. Mỗi vùng có sự khác nhau về lịch sự cư trú, dân tộc. 

D. Phụ thuộc vào điều kiện sống như tự nhiên, kinh tế, lịch sử cư trú. 

Câu 30: Căn cứ vào đâu người ta chia ra các chủng tộc? 

A. Cấu trúc di truyền bên trong cơ thể. 

B. Khả năng sáng tạo, lao động nhận thức. 

C. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội. 

D. Các đặc điểm hình thái bên ngoài cơ thể. 

Câu 31: Mật độ dân số là 

A. số người dân sống ở một nơi.   B. số người sống trên 1 km2 

C. Số dân bình quân trên 1 km2   D. Sự phân bố dân cư trên 1 lãnh thổ. 

Câu 32: Đặc điểm phân bố các chủng tộc hiện nay là gì? 

A. Mỗi chủng tộc sinh sống chủ yếu ở một châu lục. 

B. Mỗi châu lục có một số chủng chính sinh sống. 

C. Các chủng tộc dần dần chung sống với nhau khắp mọi nơi trên Trái Đất. 

D. Người da trắng chỉ ở châu Âu, da đen ở Châu Phi, da vàng chỉ ở Châu Á. 

Câu 33: Ai là người anh hùng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt 

chủng tộc A - PAC - THAI? 

A. Nelson  Mandela    B. Pu - Tin 

C. Barack  Obama    D. chủ tịch Hồ Chí Minh 

Câu 34: dân cư trên thế giới phân bố  

A. tương đối đồng đều   B. không đều 

C. chủ yếu ở vùng núi   D. chủ yếu sâu trong lục địa 

Câu 35:  Công thức tính mật độ dân số là: 

A. MĐDS = Số dân x diện tích  B. MĐDS = Số dân / diện tích 

C. MĐDS = Số dân + diện tích  D. MĐDS = Số dân - diện tích 

Câu 36: Sự phát triển nhanh chóng các siêu đô thị ở nhóm nước đang phát triển gắn 

liền với 

A. gia tăng dân số nhanh và tình trạng di cư ồ ạt từ nông thôn đến đô thị. 



B. sự phát triển mạnh mẽ nền sản xuất công nghiệp hiện đại. 

C. chính sách phân bố dân cư của nhà nước. 

D. sự phân bố các nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có. 

Câu 37: Nơi nào dưới đây là nơi dân cư thưa thớt? 

A. Đồng bằng    B. Các đô thị 

C. Vùng núi     D. ven biển 

Câu 38: Quần cư thành thị phổ biến hoạt động kinh tế nào sau đây? 

A. Công nghiệp và dịch vụ. 

B. Nông – lâm – ngư – nghiệp. 

C. Công nghiệp và nông –lâm – ngư - nghiệp. 

D. Dịch vụ và nông – lâm – ngư nghiệp. 

Câu 39:  Châu lục tập trung nhiều siêu đô thị nhất là 

A. châu Âu.     B. châu Á. 

C. châu Mĩ.     D. châu Phi. 

Câu 40:  Hai siêu đô thị đầu tiên trên thế giới là: 

A. Niu-I-oóc và Bắc Kinh.   B. Niu-I-oóc và Luân Đôn. 

C. Luân Đôn và Thượng Hải.  D. Pa-ri và Tô-ki-ô. 
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